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Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 01/7/2018
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin nắng nóng:
Hôm nay ngày (02/7) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.
Cảnh báo: Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 05/7. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

2. Tin gió mạnh và sóng lớn trên biển

Ngày 02/7 ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên trong 2-3 ngày tới ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1.5-2.5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Thời tiết ngày và đêm 02/7:

Khu vực Đông Bắc Bộ - Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Các khu vực khác trên cả nước: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 30/6/2018 đến 19h00 ngày 01/7/2018, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 25mm, riêng Đắc Lắc và Bến Tre có mưa to: Buôn Hồ (Đắc Lắc) 56mm; Ba Tri (Bến Tre) 94mm.
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 01/7/2018 đến 07h00 ngày 02/7/2018, trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:   Srêpok (Đắc Nông) 21 mm; La Ngà (Lâm Đồng) 23 mm.
3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 28/6/2018 đến 19h00 ngày 01/7/2018, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, Tổng lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Nậm Giàng (Lai Châu)
	61 mm
	
	Buôn Hồ (Đắc Lắc)
	56 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	55 mm
	
	Cầu 14 (Đắc Nông)
	  67 mm

	Buôn Ma Thuật (Đắc Lắc)
	86 mm
	
	Ba Tri (Bến Tre)
	94mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ

1. Hệ thống sông Hồng:
Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang xuống. Lúc 7h00 ngày 02/7, mực nước tại Hà Nội ở mức 2,30 m.
Dự báo: Đến 7h00 ngày 03/7 mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng xuống mức 2,65m. 
2. Hệ thống sông Thái Bình:
Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 02/7, mực nước tại Phả Lại là 1,26m.
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h00 ngày 02/7 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,20m. 
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	01/7
	469,94
	371,50
	609,1
	251,2
	475,0

	
	7h
	02/7
	470,4
	370,6
	428,20
	125
	

	Huội Quảng
	7h
	01/7
	369,20
	207,32
	302,5
	256,6
	370,0

	
	7h
	02/7
	368,79
	208,40
	140,4
	5,00
	

	Lai Châu
	7h
	01/7
	294,85
	208,31
	2.594
	2.745
	295,0

	
	7h
	02/7
	294,88
	208,61
	2.006
	2.108
	

	Sơn La
	7h
	01/7
	207,29
	115,19
	4.588
	1.255
	200

	
	7h
	02/7
	208,08
	115,91
	3.779
	1.557
	

	Hòa Bình
	7h
	01/7
	106,59
	13,45
	2.611
	2.351
	105,0

	
	7h
	02/7
	106,71
	13,40
	2.868
	2.348
	

	Tuyên Quang
	7h
	01/7
	103,04
	50,73
	663
	736
	105,2

	
	7h
	02/7
	102,90
	49,21
	462
	317
	

	Thác Bà
	7h
	01/7
	48,40
	20,93
	0
	0
	56,0

	
	7h
	02/7
	48,49
	20,95
	0
	0
	


Hiện Nhà máy thủy điện Sơn La và Hòa Bình đang vận hành đưa dần mực nước xuống theo quy định. Các hồ chứa khác đang vận hành bình thường theo quy trình.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
1. Trung ương: 
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thiện tai, chuyển các bản tin nắng nóng, tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó; tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ. 
- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên phát bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, gió mạnh trên biển; Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo chí đã kịp thời đưa tin về tình hình thiên tai để người dân và cấp chính quyền chủ động phòng tránh.

2. Địa phương: 
- UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.
- Các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi gia đình bị thiệt hại, huy động tối đa lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục giao thông và khôi phục sản xuất để sớm ổn định đời sống. 
- Ngày 30/6/2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng đã có Thông báo số 29/TB-PCTT về tin nắng nóng gửi các sở, ngành, địa phương biết để chủ động ứng phó.
VI. THIỆT HẠI DO MƯA LŨ, SẠT LỞ ĐẤT TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC: 
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đã gây thiệt hại (tính đến 16h30 ngày 01/7/2018), cụ thể:
1. Về người: 
- Người chết: 24 người (Hà Giang: 05 người chết do sập nhà, lũ cuốn trôi; Lai Châu: 16 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập; Quảng Ninh: 01 người chết do nước cuốn trôi khi qua ngầm giao thông; Lào Cai: 01 người chết do lũ cuốn trôi khi đi làm đồng về; Điện Biên: 01 người);

- Người mất tích: 09 người (Lai Châu);
- Người bị thương: 18 người (Lai Châu: 17 người; Sơn La: 01 người).
2. Về nhà, nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và giao thông: Không thay đổi so với Báo cáo nhanh ngày 30/6/2018
(Không thay đổi so với Báo cáo nhanh ngày 30/6/2018).
VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Để chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tiếp theo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào các nội dung:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, mai táng người bị thiệt mạng; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, khát; giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường; khôi phục sản xuất;
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh rà soát để lựa chọn vị trí nơi ở mới cho các hộ dân bị mất nhà do sập, sạt lở, lũ cuốn trôi để có phương án hỗ trợ hiệu quả, thiết thực đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài;

3. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa; 

4. Các địa phương khẩn trương tổng hợp thiệt hại, chủ động huy động các nguồn lực để khắc phục hậu quả, trường hợp vượt quá khả năng báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ cho các tỉnh./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQG ƯPSC,TT&TKCN;
- BTL Bộ đội Biên phòng (tuyến biển và biên giới);
- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTV QG;
- Lãnh đạo VPTT;
- Tổng cục Thủy lợi;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:		  	Lê Đức Thành


Trực ban 1: 				Trịnh Văn Khoa
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